
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 92/8, đường Cây Da, khu phố Tân Phú 2, Phường Tân Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

20/01/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KHỞI TÂM

3702433200

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU KHỞI TÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHOI TAM PRODUCE COMMERCE 
IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thiết bị điện khác
(Không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

2790

2. Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu
Chi tiết: Sản xuất pin năng lượng mặt trời; sản xuất, lắp đặt 
thiết bị sử dụng, thiết bị sản xuất năng lượng mặt trời (không 
sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

2812(Chính)

3. Sản xuất sắt, thép, gang
(Không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

2410

4. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
(Không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

1329

5. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(Không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

1621

6. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(Không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

1622

7. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
(Không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

1629

8. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

9. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
(Trừ hoạt động bến thủy nội địa)

5022

10. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ than đá, phế liệu, hóa chất)

5210

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(Trừ hoạt động bến thủy nội địa)

4663

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

15. Đại lý, môi giới, đấu giá
(Trừ môi giới kết hôn, nhận cha mẹ con nuôi, nuôi con nuôi có 
yếu tố nước ngoài)

4610

16. Bán buôn gạo 4631

17. Bán buôn thực phẩm 4632

18. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN RỠ

Khu phố Bình Đức, 
Phường Bình Nhâm, 
Thị xã Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

1.250.000.000 25,000 280402303

2 NGUYỄN 
QUỐC VIỆT

Ấp An Viễng, Xã 
Bình An, Huyện Long 
Thành, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

1.250.000.000 25,000 272084294

3 NGÔ 
TRỌNG 
HIẾU

Thôn 7A, Phường 
Điện Nam Đông, Thị 
xã Điện Bàn, Tỉnh 
Quảng Nam, Việt 
Nam

1.250.000.000 25,000 205386924

4 NGUYỄN 
HỮU THIỆN 
TÂM

Số 260/1/7 Bà Hạt, 
Phường 09, Quận 10, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

1.250.000.000 25,000 024079910

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       025809639
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 260/1 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân 
Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 260/1 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRƯỜNG XUÂN Nam

06/04/1987 Kinh Việt Nam

13/10/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

8. Người đại diện theo pháp luật:
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